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Một số điểm mới của Nghị định 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ liên quan đến phần mềm đăng ký trực tuyến biện pháp bảo đảm
Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Bộ Tư pháp
Ngày 30/11/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2022/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm (sau đây gọi là Nghị định số 99/2022/NĐ-CP). Nghị định số 99/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2023, trong đó, có một số quy định mới tác động đến việc sử dụng phần mềm đăng ký trực tuyến trong hoạt động đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng động sản, trừ tàu bay, tàu biển, chứng khoán đã đăng ký tập trung. Các nội dung liên quan đến phần mềm đăng ký trực tuyến được quy định tại các điều như: Điều 8, Điều 9, Điều 20, Điều 23, Điều 24, Điều 45, Điều 50, Điều 53,… của Nghị định, trong đó tập trung vào những điểm mới cần lưu ý sau đây:
1. Về tài khoản đăng ký trực tuyến và mã số sử dụng cơ sở dữ liệu
Trước đây, theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm (sau đây gọi là Nghị định số 102/2017/NĐ-CP), mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về biện pháp bảo đảm là ký hiệu dãy số và tài khoản đăng ký trực tuyến (gồm tên đăng nhập và mật khẩu) cấp cho cá nhân, pháp nhân để đăng ký trực tuyến biện pháp bảo đảm. Trên cơ sở quy định này, tài khoản đăng ký trực tuyến và mã số sử dụng cơ sở dữ liệu được cơ quan có thẩm quyền cấp chung trong một tài khoản. Theo đó, với tài khoản được cấp này, khách hàng vừa sử dụng để thực hiện chức năng đăng ký, yêu cầu cung cấp thông tin, vừa sử dụng để thực hiện chức năng tra cứu, tìm kiếm thông tin trong cơ sở dữ liệu. Như vậy, với quy định này, phần mềm hiện tại cho phép tất cả người dùng đã đăng nhập hoặc chưa đăng nhập đều có thể tự tra cứu, tìm kiếm thông tin miễn phí trong cơ sở dữ liệu.
Tuy nhiên, Nghị định số 99/2022/NĐ-CP được ban hành (tại khoản 1 Điều 23 và điểm b khoản 2 Điều 50) đã quy định tách bạch về chức năng, cơ chế quản lý, sử dụng đối với tài khoản đăng ký trực tuyến và mã số sử dụng cơ sở dữ liệu trong đăng ký và cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng động sản, trừ tàu bay, tàu biển, chứng khoán đã đăng ký tập trung, cụ thể như sau:
1.1. Đối với tài khoản đăng ký trực tuyến (Điều 23, Điều 24)
Theo quy định tại Điều 23, Điều 24 Nghị định số 99/2022/NĐ-CP, tài khoản đăng ký trực tuyến được quy định như sau:
- Tài khoản đăng ký trực tuyến được cơ quan có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân để thực hiện đăng ký trực tuyến; đồng thời mỗi tài khoản chỉ cấp cho một tổ chức, cá nhân (khoản 1 Điều 23).
Tài khoản đăng ký trực tuyến được cấp theo 2 loại: (i) loại tài khoản sử dụng thường xuyên. Với tài khoản này, khách hàng có thể thanh toán phí đăng ký, phí cung cấp thông tin trả trước hoặc trả sau (thanh toán theo thông báo phí hàng tháng); và (ii) loại tài khoản sử dụng một lần. Với tài khoản này, khách hàng phải thanh toán phí trước khi thực hiện đăng ký, cung cấp thông tin.
- Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp có thẩm quyền cấp tài khoản đăng ký trực tuyến đối với trường hợp đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng động sản, trừ tàu bay, tàu biển, chứng khoán đã đăng ký tập trung, theo đó, tổ chức, cá nhân có thể yêu cầu cấp tài khoản thông qua giao diện đăng ký trực tuyến hoặc gửi văn bản đề nghị theo Mẫu số 01e tại Phụ lục đến Cục Đăng ký (khoản 2, 3 Điều 23). Việc cấp tài khoản đăng ký trực tuyến không phải nộp phí.
- Liên quan đến tài khoản đăng ký trực tuyến của người đại diện, Nghị định cũng quy định: trường hợp bên bảo đảm hoặc bên nhận bảo đảm thực hiện việc đăng ký trực tuyến thông qua tài khoản của người đại diện thì người đại diện phải kê khai thông tin mã số tài khoản của người được đại diện. Thông tin về biện pháp bảo đảm được đăng ký sẽ được cập nhật vào tài khoản của người được đại diện, không cập nhật vào tài khoản của người đại diện (khoản 2 Điều 24). 
1.2. Đối với mã số sử dụng cơ sở dữ liệu (Điều 9, Điều 50)
Theo quy định tại khoản 4 Điều 9, điểm b khoản 2 Điều 50 Nghị định số 99/2022/NĐ-CP, mã số sử dụng cơ sở dữ liệu được quy định như sau:
- Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp có thẩm quyền cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu (về biện pháp bảo đảm bằng động sản, cây hàng năm, công trình tạm) cho tổ chức, cá nhân, theo đó, tổ chức, cá nhân có thể yêu cầu cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu qua giao diện đăng ký trực tuyến hoặc gửi yêu cầu bằng văn bản đến cơ quan này (điểm b khoản 2 Điều 50).
- Mã số sử dụng cơ sở dữ liệu có thể là mã số sử dụng thường xuyên hoặc mã số sử dụng một lần trong tra cứu thông tin (điểm b khoản 2 Điều 50).
- Tổ chức, cá nhân được cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu quy định tại điểm b khoản 2 Điều 50 Nghị định có quyền sử dụng mã số sử dụng cơ sở dữ liệu được cấp để tự tra cứu thông tin về biện pháp bảo đảm bằng động sản, trừ tàu bay, tàu biển, chứng khoán đã đăng ký tập trung; có nghĩa vụ nộp phí cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí (khoản 4 Điều 9). 
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	2. Về chức năng đăng ký trên phần mềm đăng ký trực tuyến
	Theo Nghị định số 99/2022/NĐ-CP, một số quy định của Nghị định có liên quan đến chức năng đăng ký của phần mềm đăng ký trực tuyến. Do đó, khi thực hiện đăng ký trực tuyến, tổ chức, cá nhân cần lưu ý một số nội dung sau:
2.1. Về kê khai ngày có hiệu lực của hợp đồng
Trước đây, trên cơ sở Nghị định số 102/2017/NĐ-CP, Thông tư số 08/2018/TT-BTP ngày 20/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng có ban hành biểu mẫu đăng ký, theo đó Thông tư hướng dẫn kê khai hợp đồng bảo đảm gồm thông tin về số hợp đồng và ngày, tháng ký kết hợp đồng. Tuy nhiên, hiện nay, theo hướng dẫn kê khai trên các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 99/2022/NĐ-CP, đối với hợp đồng bảo đảm, người yêu cầu đăng ký kê khai thông tin về số hợp đồng (nếu có) và ngày có hiệu lực của hợp đồng. Do đó, khi thực hiện đăng ký trực tuyến, khách hàng cần lưu ý kê khai thông tin ngày có hiệu lực của hợp đồng tại trường này theo hướng dẫn trên biểu mẫu điện tử tương tác của phần mềm đăng ký trực tuyến.
2.2. Về nhập thông tin mô tả tài sản (Điều 45) 
Đối với các loại tài sản bảo đảm thuộc thẩm quyền đăng ký của Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản, Điều 45 Nghị định số 99/2022/NĐ-CP đã có quy định về mô tả đối với mỗi loại tài sản cụ thể. Do đó, khi thực hiện đăng ký trực tuyến, người yêu cầu đăng ký cần lưu ý khi lựa chọn và nhập thông tin mô tả tài sản tương ứng với từng loại tài sản theo hướng dẫn trên biểu mẫu điện tử tương tác của phần mềm đăng ký trực tuyến.
2.3. Về trường hợp xóa đăng ký (khoản 1 Điều 20)
Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 99/2022/NĐ-CP quy định cụ thể các trường hợp xóa đăng ký. Các trường hợp xóa này cũng được thể hiện trên biểu mẫu điện tử tương tác của phần mềm đăng ký trực tuyến. Do đó, khi thực hiện xóa đăng ký trên phần mềm đăng ký trực tuyến, người yêu cầu đăng ký cần lưu ý lựa chọn một trong các căn cứ xóa phù hợp với yêu cầu khi thực hiện xóa đăng ký theo hướng dẫn trên biểu mẫu điện tử tương tác của phần mềm đăng ký trực tuyến.
3. Về về việc cung cấp thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
Trước đây, trong Nghị định số 102/2017/NĐ-CP, việc các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản gửi thông báo thế chấp phương tiện giao thông, phương tiện chuyên dùng đến các cơ quan đăng ký quyền sở hữu, quyền lưu hành tài sản được gọi là hoạt động trao đổi thông tin giữa các cơ quan nhà nước. Việc trao đổi thông tin được thực hiện thông qua phương thức Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản gửi thông báo bằng bản giấy qua đường bưu điện. Tuy nhiên, theo phản ánh từ phía các cơ quan đăng ký quyền sở hữu, quyền lưu hành tài sản, cơ chế trao đổi thông tin gặp nhiều khó khăn, do cơ sở vật chất còn chật chội, hồ sơ quản lý xe được quản lý bằng bản giấy theo từng xe nên không đủ chỗ lưu hồ sơ. Do đó, để phù hợp với bối cảnh và chủ trương xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, khắc phục bất cập trong thực tiễn trao đổi thông tin, Nghị định số 99/2022/NĐ-CP đã có những sửa đổi cơ bản về việc trao đổi thông tin như sau:
- Trường hợp tài sản bảo đảm là phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thì Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Công an thực hiện việc kết nối, chia sẻ dữ liệu số về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thông qua trục liên thông văn bản quốc gia theo quy định của pháp luật về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu (khoản 4 Điều 53).
- Việc thông báo thế chấp phương tiện giao thông giữa Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản với cơ quan đăng ký quyền sở hữu, quyền lưu hành tài sản được quy định là hoạt động cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ giữa cơ quan đăng ký biện pháp bảo đảm với cơ quan có thẩm quyền (Điều 52, Điều 53).
4. Về hiệu lực thi hành và chuyển tiếp của một số quy định liên quan
Nghị định số 99/2022/NĐ-CP được ban hành có một số quy định mới tác động đến việc sử dụng phần mềm đăng ký trực tuyến trong hoạt động đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng động sản, trừ tàu bay, tàu biển, chứng khoán đã đăng ký tập trung. Tuy nhiên, để thực hiện được các quy định này, phần mềm đăng ký trực tuyến cần phải được chỉnh sửa, hoàn thiện một số chức năng đáp ứng yêu cầu phù hợp với quy định của Nghị định. Do đó, theo quy định tại khoản 2 Điều 56 Nghị định số 99/2022/NĐ-CP, một số thủ tục đăng ký trực tuyến sẽ được thực hiện từ thời điểm 01/01/2024, bao gồm các trường hợp sau đây: 
- Một là, trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 6 và khoản 4 Điều 47 Nghị định số 99/2022/NĐ-CP, đó là: Biện pháp bảo đảm bằng chứng khoán đăng ký tập trung đã được đăng ký tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, sau đó tài sản này trở thành chứng khoán không đăng ký tập trung theo quy định của pháp luật về chứng khoán, tiếp tục được dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ cho cùng bên hoặc các bên cùng nhận bảo đảm và được đăng ký tại Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp.
Đối với trường hợp này, trước ngày 01/01/2024, người yêu cầu đăng ký không thực hiện đăng ký trực tuyến mà nộp hồ sơ đăng ký bằng bản giấy theo quy định tại khoản 1 Điều 46 Nghị định số 99/2022/NĐ-CP tại Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản.
- Hai là, trường hợp cấp tài khoản đăng ký trực tuyến quy định tại Điều 23 và cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu quy định tại tại điểm b khoản 2 Điều 50 Nghị định số 99/2022/NĐ-CP. Theo Nghị định (khoản 5 Điều 57), từ ngày 15/01/2023 đến ngày 31/12/2023, nếu tổ chức, cá nhân có yêu cầu cấp mới tài khoản đăng ký trực tuyến hoặc cấp mới mã số sử dụng cơ sở dữ liệu thì thực hiện theo quy định tại Điều 54 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP.
- Ba là, trường hợp kết nối, chia sẻ dữ liệu số về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ quy định tại khoản 4 Điều 53 Nghị định số 99/2022/NĐ-CP. Theo Nghị định (khoản 3 Điều 57), từ ngày 15/01/2023 đến ngày 31/12/2023, việc trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 3 và điểm a khoản 4 Điều 63 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ./.
